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Nguyễn Thị Thùy Dương*, Nguyễn Thị Bình**

TÓM TẮT

Qua nghiên cứu mô tả 112 bệnh nhi dưới 2 tuần tuổi nhập khoa Nhi Bệnh viên đa khoa Hà Đông điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bằng phương pháp chiếu đèn trong thời gian từ 1/1/2013 đến 30/6/2013,  kết quả cho thấy số trẻ bị vàng da tăng bilirubin tự do điều trị chiếu đèn thất bại ở trẻ đẻ non cao hơn trẻ đủ tháng (p<0,05). Số trẻ bị vàng da tăng bilirubin tự do điều trị chiếu đèn thất bại ở trẻ bị bất đồng nhóm máu ABO cao hơn trẻ không bất đồng (p<0,05). Số ngày chiếu đèn trung bình của trẻ bị vàng da tăng bilirubin tự do thường bị kéo dài hơn ở trẻ đẻ non, cận nặng <2500 gram, bất đồng nhóm máu ABO và suy hô hấp (p<0,05). Số  ngày chiếu đèn trung bình của trẻ bị vàng da tăng bilirubin tự do thường bị kéo dài hơn ở trẻ bị viêm ruột và viêm phổi (p<0,05). Kết luận: Cần chú ý để chiếu đèn sớm cho trẻ sơ sinh, đặc biệt trẻ sơ sinh đẻ non, cân nặng thấp, có bất đồng nhóm máu mẹ con và những trẻ bị nhiễm trùng sơ sinh.

Từ khóa: Trẻ sơ sinh, vàng da tăng bilirubin tự do, bất đồng nhóm máu.

SUMMARY

EVALUATION TREATMENT EFFECTIVE

IN NEWBORN BABIES HAVE UNCONJUGATED HYPERBILLI-

RUBINEMIA BY PHOTOTHERAPY

AT HA DONG GENERAL HOSPITAL

The study of 112 newborn babies under 2 weeks of age which  were treated by phototherapy due to unconjugated  hyperbilirubinemia at Ha Dong general Hospital in the period from 01/01/2013 to 30/6/2013. This results showed that  the effectively treatment by  phototherapy in premature babies was lower than full-term babies (p <0.05). Children with ABO incompatibility had less effective treatment by  phototherapy compared with children without  ABO incompatibility (p <0.05). The average numbers of days  requiring for  phototherapy often were longer in premature babies,  birth of weight less than  <2500 g, ABO incompatibility and respiratory failure (p <0.05).  In addition, the average numbers of days of phototherapy were higher children with enteritis  and pneumonia (p <0.05). Conclusion: Early phototherapy should be indicated  for  children with unconjugated  hyperbilirubinemia,  especially premature babies, low  birth weight, ABO incompatibility and  neonatal infection.
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